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TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THI ĐUA HÀNG THÁNG

 (Kèm theo Quy định số: ……../QyĐ-TCĐN-TĐKT  ngày ….. tháng 03 năm 2015 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành-Nhơn Trạch).
	TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA
	ĐIỂM TRỪ(đ)

	I
	ĐỐI VỚI TẤT CẢ CB-VC-GV
	

	1
	Gây mất đoàn kết trong nội bộ nhà trường (gửi đơn thư không đúng quy định, coi thường hoặc xúc phạm nhân phẩm, danh dự của đồng nghiệp và học sinh, hoặc khách đến liên hệ công tác… nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật).
	Không hoàn thành nhiệm vụ cả năm

	2
	Không chấp hành sự phân công công tác của người phụ trách hoặc BGH mà không nêu rõ lý do chính đáng.
	Không hoàn thành nhiệm vụ

	3
	Uống rượu, bia trong khi thực hiện nhiệm vụ. Hút thuốc, đánh bài trong khuôn viên trường hoặc các hành vi khác ảnh hưởng đến đạo đức giáo viên như mua bán, quảng cáo thương mại, nói tục, chửi thề, xưng hô “mày-tao” với HSSV hoặc có thái độ hách dịch, thiếu tôn trọng (như ngồi ghế trả lời khi khách đang đứng, nói cộc lốc)
	Không hoàn thành nhiệm vụ

	4
	Vi phạm Luật Giao thông bị cơ quan chức năng xử lý (Áp dụng cho mỗi lần vi phạm)
	30đ

	5
	Làm mất, thất lạc giấy tờ mà các cá nhân, bộ phận chuyển đến để xử lý theo đúng thẩm quyền được giao. Trường hợp giấy tờ liên quan đến tài chính, tài sản thì trừ 40đ.
	20đ

	6
	-Làm việc không đạt yêu cầu (chưa hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Nhà nước, theo Bản mô tả công việc (nếu có); chậm so với kế hoạch vì nguyên nhân chủ quan; Soạn thảo văn bản trình ký nhưng trích dẫn nội dung không chính xác).

-Tiếp nhận đủ hồ sơ nhưng giải quyết chậm từ 3 ngày trở lên.
	10đ

30đ

	7
	Chưa đạt yêu cầu theo nhận xét của học sinh trong “Phiếu khảo sát phục vụ công tác tự đánh giá và cải tiến chất lượng đào tạo” (áp dụng cho tất cả các cá nhân trong từng bộ phận).
	10đ

	8
	Không thực hiện tiết kiệm (giáo viên không nhắc nhở học sinh tắt điện, quạt, các thiết bị điện/nước được trang bị trong các phòng học, xưởng thực hành… sau giờ học cuối cùng của buổi học); Hoặc cán bộ-nhân viên khi thấy lãng phí mà không thông báo cho người/bộ phận có chức năng thực hiện.
	20đ

	9
	Không mặc đồng phục, không đeo bảng tên/thẻ viên chức theo quy định của Trường khi thực hiện nhiệm vụ trừ trường hợp đang chờ làm thẻ mới 
	10đ

	10
	Tham gia hội họp

-Nghỉ có lý do 

-Đi muộn, về sớm:

       + Từ trên 10 phút đến dưới 15 phút

       + Từ trên 15 phút đến dưới 20 phút

       + Trên 20 phút đến dưới 30 phút

-Nghỉ không có lý do hoặc đi muộn, về sớm trên 30 phút

- Vắng trực giải quyết công việc (Sáng từ 6h45, chiều đến 17h00)

       + Có người trực thay 
	0đ

5đ

10đ

20đ

30đ

15đ

0đ

	11
	Không tham gia các hoạt động chuyên môn, học tập, phong trào của Nhà trường khi được phân công mà không báo trước lý do cho người phụ trách và BGH hoặc không có lý do chính đáng.
	30đ

	12
	Ăn uống tại vị trí làm việc khi đang tiếp học sinh hoặc khách liên hệ công tác, chơi game trong giờ làm việc (Áp dụng cho mỗi lần vi phạm).


	10đ

	II
	ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN
	

	1
	Hồ sơ giảng dạy:

-Không có (áp dụng cho từng lần vi phạm)

- Có nhưng không đạt yêu cầu:      

               + Giáo án hoặc Đề cương bài giảng.

               + Sổ tay giáo viên.

                          + TPO+Phiếu HDTH (với các Module đã ban hành).
	Không hoàn thành nhiệm vụ

10đ  

05đ

15đ



	2
	Không thực hiện kế hoạch chuyên môn theo thời gian quy định (Tổng kết điểm, xếp loại hạnh kiểm cho học sinh, nộp điểm về Phòng Đào tạo, tổ chức cho học sinh học lại, thi lại…). Hoặc không ghi thông tin bài dạy vào Sổ lên lớp trong thời hạn 01 tuần.
	20đ

	3
	Nghỉ dạy (Áp dụng cho từng lần vi phạm)

-Không có lý do

-Có lý do chính đáng, có báo cáo cho Trưởng khoa, Trưởng khoa phân công người dạy thế.

- 01 năm học nghỉ dạy từ 10 buổi trở lên kể cả có lý do (trừ trường hợp ốm đau phải điều trị lâu dài) 
	Không xếp loại 
0đ

Xếp loại B cả năm

	4
	Vào muộn, ra sớm (Áp dụng cho từng giờ học)

- Có lý do chính đáng

- Từ 10 phút đến dưới 15 phút 

- Từ 15 phút đến dưới 20 phút

- Từ 20 phút trở lên 

(trừ trường hợp về sớm sau khi thi hết môn, thi tốt nghiệp theo kế hoạch của Phòng Đào tạo)
	0đ

5đ

10đ

30đ

	5
	Giờ dạy không đạt yêu cầu (Khi các bộ phận chức năng được BGH chỉ định dự giờ đánh giá theo Phiếu chấm điểm đã ban hành).
	20đ

	6
	Để học sinh làm việc riêng, nằm trên bàn, ghế hoặc chạy nhảy mất trật tự trong giờ học. (Áp dụng cho từng tiết học).
	10đ

	7
	Để học sinh trong lớp do mình giảng dạy vắng trong 3 buổi học liên tiếp hoặc để từ 20% học sinh nghỉ học mà không biết lý do, không thông báo bằng văn bản cho Khoa và QLHS (áp dụng cho từng buổi học).
	10đ

	8
	Giáo viên hoặc HSSV làm hư hỏng, thất lạc thiết bị, dụng cụ (nếu thất lạc không tìm ra phải bồi thường theo quy định của Nhà nước
	30đ

	9
	Để HSSV không tuân thủ ATLĐ, VSLĐ trong quá trình thực hành, thực tập có nguy cơ xảy ra tai nạn cho bản thân hoặc người khác.
	30đ

	10
	Chưa hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm (mỗi lớp):

       - Để trên 20% học sinh trong lớp không tham gia chào cờ đầu tuần mà không có biện pháp khắc phục (Áp dụng cho từng buổi chào cờ). 

       - Để trên 20% học sinh chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ với nhà trường mà không đề xuất biện pháp xử lý.

       - Để trên 50% số lượng học sinh được yêu cầu không tham gia các phong trào do nhà trường phát động và tổ chức.

       - Không tổ chức sinh hoạt lớp, hoặc sinh hoạt lớp chưa hết giờ qui định, không ghi sổ giáo viên chủ nhiệm (Áp dụng cho từng tuần).

      - Không báo cáo bằng văn bản tình hình chủ nhiệm cho Khoa hoặc bộ môn (Áp dụng cho từng tuần). 
	15đ

5đ

10đ

20đ

10đ

	11
	Để phòng học, nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ do mình phụ trách:

- Dơ bẩn, mạng nhện bám lâu ngày (từ 02 tuần trở lên)

- Mất mát hoặc sử dụng không đúng quy định về an toàn 

- Không tắt đèn, quạt, thiết bị khi hết giờ học, giờ làm việc có thể dẫn đến cháy nổ.
	20đ 

30đ

30 đ

	12
	Tham gia chào cờ: Thành phần (Trưởng, phó khoa/bộ môn, giáo viên có giờ dạy sáng thứ 2)

-Vắng có lý do 

-Vắng không có lý do
	0đ

20đ

	13
	Sử dụng Laptop, thiết bị thông tin làm việc riêng, gắn tai nghe nhạc, Sử dụng điện thoại (chuông lớn, nói to, nói từ 05 phút trở lên) trong khi giảng dạy, hoặc để học sinh hút thuốc trong giờ giải lao tại lớp từ 01 h/s trở lên (Áp dụng cho từng lần vi phạm).
	10đ

	14
	Bỏ vị trí giảng dạy (Áp dụng mỗi giờ dạy trừ trường hợp BGH điều động)

 - Từ trên 5 phút đến dưới 10 phút

 - Từ trên 10 phút đến dưới 15 phút

            - Trên 15 phút 
	5đ

10đ

30đ

	III
	ĐỐI VỚI KHỐI VĂN PHÒNG
	

	1
	Hồ sơ làm việc: (Theo từng vị trí công việc)

- Không có/thất lạc (kể cả Sổ giao tài liệu liên quan đến tài chính)

- Có nhưng Không đạt yêu cầu
	30đ

10đ

	2
	Nghỉ làm việc (Áp dụng cho buổi làm việc- ½ ngày)

           - Nghỉ có lý do 
- Không có lý do 
	0đ

30đ

	3
	Đi muộn, về sớm (Áp dụng cho buổi làm việc và sau khi đã tính giờ nghỉ bù theo lịch đăng ký với P.TCHC)
- Có lý do chính đáng

- Từ 10 phút đến dưới 15 phút 

- Từ 15 phút đến dưới 20 phút 


- Từ 20 phút trở lên 
	0đ
5đ

10đ

30đ

	4
	Quản lý thiết bị văn phòng không tốt (để thiết bị hư hỏng, dơ bẩn, tự ý cho người không phải là CB, VC của trường sử dụng thiết bị). 
	10đ

	5
	Tham gia chào cờ ngày thứ hai hàng tuần

- Vắng có lý do 

- Vắng không có lý do
	0đ

20đ

	6
	Không tắt đèn, quạt, thiết bị sử dụng điện, nước khi không sử dụng hoặc khi ra khỏi phòng từ 10 phút trở lên (trừ thiết bị phục vụ website của trường) (tính theo buổi làm việc). 
	30đ



	7
	Không giữ vệ sinh chung, để chỗ làm việc không sạch sẽ, có máng nhện hoặc các loại côn trùng gây hại khác trú ngụ.
	10đ

	IV
	ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ
	

	1
	Không tổ chức họp khoa/phòng/bộ phận trực thuộc (gọi là đơn vị) trường vào cuối mỗi tháng hoặc trước khi họp chi bộ/giao ban của trường (trừ các buổi họp chung: cơ quan, HĐSP, công đoàn…).
	10đ

	2
	Không có Sổ ghi biên bản họp/hoặc Sổ đánh giá thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên hàng tháng.
	10đ

	3
	Không thể hiện kế hoạch tuần trên bảng công tác của đơn vị.
	10đ

	4
	Không cập nhật thông tin do Trường yêu cầu cho VC-GV-NV lên bảng thông tin nội bộ của đơn vị.
	10đ



	5
	Không đôn đốc VC-GV-NV hoàn thành kế hoạch tuần, kế hoạch tháng (bao gồm cả tiến độ giảng dạy) cho một lần công  việc.
	10đ

	6
	Lãnh đạo các Phòng, Khoa báo cáo, xác nhận số liệu học sinh, vật tư…không chính xác.
	30đ

	7
	Không báo cáo, tháng, quý hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trường, nộp báo cáo không đúng hạn (Trừ trường hợp mất điện đột xuất) cho một lần.
	30đ 

	8
	Để từ 40% trở lên trên tổng số VC-GV-NV của đơn vị mình quản lý bị xếp loại B; Từ 30% trở lên bị xếp loại C hoặc từ 20% trở lên trên tổng số VC-GV-NV của đơn vị mình quản lý “không hoàn thành nhiệm vụ”.
	20đ

	9
	Liên tục 02 tháng trước để xảy ra tình trạng tại Điểm 1-6, Mục IV nêu trên mà không có giải pháp khắc phục.
	30đ

	10
	Tự ý bố trí người làm việc, giảng dạy khi chưa có phê duyệt của BGH
	40đ

	11
	Để Phòng làm việc, phòng học, xưởng thực hành hoặc khu vực được giao phụ trách không gọn gàng, nguy cơ cháy, nổ, mất vệ sinh, có máng nhện lâu ngày, tường bị bôi bẩn mà không kiểm tra, khắc phục hoặc chỉ đạo khắc phục.
	30đ

	12
	BGH để từ 20% Trưởng hoặc người phụ trách các đơn vị trực thuộc bị “Không hoàn thành nhiệm vụ” mà không có biện pháp khắc phục.

· Lần thứ nhất: 

· Lần thứ hai:
	30đ

50đ


Ngoài nội dung trên, các hình thức thi đua theo quy định hiện hành của nhà nước
Ghi chú: Nghỉ/vắng có lý do (đi công tác, đi học theo lịch đã đăng ký, nghỉ phép, nghỉ việc riêng được BGH đồng ý, phụ nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi, bản thân hoặc người thân bệnh đột xuất).
Trường hợp bản thân gặp sự cố xe hư trên đường đến trễ dưới 15 phút được xem là trường hợp bất khả kháng nhưng tối đa không quá 3 lần trong tháng.




TRƯỜNG CĐN KHU VỰC LONG THÀNH-NHƠN TRẠCH.
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